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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài:
- Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
- Bài 8: Tiết kiệm.
B. DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (70%), tự luận (30%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1: Thế nào là tình huống nguy hiểm?
A. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
B. Tình huống nguy hiểm là tham gia giao thông.
C. Tình huống nguy hiểm là những hoạt động vui chơi ngoài trời.
D. Tình huống nguy hiểm là những hoạt động thể dục, thể thao.
Câu 2: Số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là: 
A. 112                 B. 113                    C. 114                  D. 111
Câu 3: Khi có sự việc nguy hiểm cần trình báo khẩn cấp đến công an, em cần gọi tới số điện thoại:
A. 111                   B. 112                  C. 113                   D. 114
Câu 4: Việc ứng phó với các tình huống nguy hiểm xung quanh có ý nghĩa:
A.Tránh được các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, bảo vệ bản thân và gia đình.
B. Có thể xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
C. Không biết cách xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
D. Biết được đó là tình huống nguy hiểm.
Câu 5: Đường dây hỗ trợ trẻ em là:
A. 18001502            B. 18001567            C. 18001505          D. 18001098
Câu 6: Một số tình huống nguy hiểm thường gặp là gì?
A. Bão, lũ lụt, bắt cóc.
B. Đi đến nhà bạn học nhóm.
C. Học buổi sáng, buổi chiều đến trường tập văn nghệ cùng các bạn.
D. Đi học từ nhà đến trường, không la cà, tụ tập dọc đường.
Câu 7: Đâu là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
A. Sạt lở đất sau cơn mưa lớn kéo dài.                   B. Mưa lớn.
C. Gió mùa.                                                             D. Nắng 36 độ C.
Câu 8: Để ứng phó với một số tình huống nguy hiểm ta cần phải:
A. Thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ, tìm kiếm sự hỗ trợ.
B. Tìm cách chống trả lại đến cùng. 
C. Cố gắng học tập, tích cực lao động, phụ giúp cha mẹ công việc nhà.
D. Lờ đi, mặc kệ coi như không có chuyện gì.
Câu 9: Khi gặp tình huống nguy hiểm, khó có thể đối đầu thì em sẽ làm gì?
A. La lớn để kêu cứu, trốn chạy thật nhanh.
B. Cứ mặc kệ xem tình hình thế nào.
C. Từ từ nghĩ cách.
D. Chấp nhận đối diện để trải nghiệm.
Câu 10: Tình huống nào được coi là tình huống nguy hiểm?
A. Thả diều dưới đường dây điện.
 B. Đi chơi công viên cùng bố mẹ.
C. Đi tham quan du lịch vườn quốc gia cùng với Bố.
D. Đi học bơi cùng thầy giáo dạy môn thể dục.
Câu 11: Tình huống nào sau đây là tình huống nguy hiểm đối với trẻ em?
A. Đuối nước, bắt cóc, bóc lột, xâm hại.
B. Bạn rủ đến nhà bạn ăn mừng sinh nhật.
C. Chủ nhật đi cùng mẹ đến thăm bà ngoại.
D. Đi tập bơi cùng bố vào chủ nhật hàng tuần.
Câu 12: Hành vi nào sau đây là hành nguy hiểm?
A. Đi xe đạp làm 2, 3 hàng ngang trên đường để dễ nói chuyện.
B. Chơi đá cầu cùng các bạn trong sân trường.
C. Giờ ra chơi cùng các bạn ngồi ghế đá kể chuyện.
D. Đi xe đạp chạy đúng phần đường bên phải.
Câu 13: Hậu quả có thể xảy ra do các tình huống nguy hiểm mà thiên nhiên gây ra là gì?
A. Tổn hại về sức khỏe, tinh thần, vật chất.
B. Làm mất tình cảm giữa con người với con người.
C. Gây ra những buồn bực cho cá nhân và cộng đồng.
D. Gây mất đoàn kết và ảo giác ở con người.
Câu 14: Khi đi đường gặp mưa giông chúng ta cần tránh ở đâu để được an toàn?
A. Vào nhà hoặc trú dưới mái hiên chắc chắn của nhà.
 B. Trú dưới gốc cây cao.
C. Trú dưới cột điện cao thế.
D. Trú dưới lùm cây bên mé sông.
Câu 15: Để phòng ngừa cháy, nổ, các chất độc hại ở gia đình mọi người cần làm gì?
A. Khóa gas sau khi nấu xong, tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà.
B. Thường xuyên sử dụng những thức ăn có phẩm màu.
C. Có thể sử dụng các loại thực phẩm nhiễm hóa chất để chế biến món ăn.
D. Không cần khóa gas sau khi nấu xong vì bình ga đã có van tự động.
Câu 16: Đâu là tình huống được xem là nguy hiểm từ con người?
A. Bắt cóc và buôn bán trẻ em.
B. Đi xe đúng phần đường quy định.
C. Phát hiện khu vực có bom, mìn đã đi khai báo cho cơ quan chức năng xử lí.
D. Chạy xe không lạng lách, đánh võng trên đường.
Câu 17: Tình huống nào không là tình huống nguy hiểm từ con người?
A. Sóng thần.                                B. Hỏa hoạn trong nhà.
C. Đua xe trái phép.                      D. Nô đùa chạy nhảy khi đi cầu thang.
Câu 18: Tình huống nguy hiểm từ con người gây ra?
A. Tự ý cưa, tháo gỡ bom mìn còn sót lại trong chiến tranh.
B. Thủy triều dâng.
C. Bão đổ bộ vào đất liền.
D. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt.
Câu 19: Đối lập với tiết kiệm là ?
A. Xa hoa, lãng phí.                             B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.                              D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 20: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
A. Của cải vật chất, thời gian, sức lực.                 B. Tiền bạc, danh dự, nhân phẩm.
C. Lời ăn, tiếng nói.                                              D. Suy nghĩ, tình cảm.
Câu 21: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Sự quý trọng thành quả lao động.         B. Con người phóng khoáng.
C. Người biết tận hưởng cuộc sống.          D. Người chi tiêu keo kiệt.
Câu 22: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta?
A. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.          B. sống có ích.
C. yêu đời hơn .                                                             D. tự tin trong công việc.
Câu 23: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm:
A. Sức lực.           B. Nhân phẩm.        C. Lời nói.         D. Danh dự.
Câu 24: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm?
A. Buổi sáng đi học còn buổi chiều thì ở nhà xem phim.
 B. Tắt thiết bị điện khi không cần thiết.
C. Sử dụng hợp lí nước sạch, tiền bạc.
D. Bảo quản đồ dùng học tập cẩn thận.
Câu 25: Theo em, người có đức tính tiết kiệm là người:
A. Đáng được kính trọng, đáng để chúng ta học tập.
B. Đáng để chúng ta ganh tị. 
C. Đáng để chúng ta phê phán.
D. Đáng để chúng ta chê cười.
Câu 26: Hành vi của ai dưới đây biểu hiện của tiết kiệm?
A. Chị T lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân.
 B. Q lên kế hoạch học tập không khoa học.
C. Anh M chi tiêu vô tổ chức không có kế hoạch.
D. Chị N sử dụng nguồn nước sạch lãng phí.
Câu 27: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách.
B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.
D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 28: Việc làm nào sau đây là không biết tiết kiệm?
A. Ngày nào đi học Nam cũng mua đồ ăn vặt hết 30.000 đồng.
B. Thấy bố mẹ vất vả Lan ăn sáng ở nhà rồi đi học, không xin tiền của bố mẹ.
C. Hòa để dành tiền mừng tuổi mua dụng cụ học tập.
D. An thích chiếc áo khoác nhưng mẹ không có tiền nên An không đòi mẹ mua.
Câu 29: Hành vi của ai dưới đây biểu hiện của tiết kiệm?
A. Chị T lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân.
 B. Q lên kế hoạch học tập không khoa học.
C. Anh M chi tiêu vô tổ chức không có kế hoạch.
D. Chị N sử dụng nguồn nước sạch lãng phí.
Câu 30: Câu nói: “Cơm thừa gạo thiếu” nói đến ?
A. Lãng phí.                                B. Tiết kiệm.
C. Cần cù, siêng năng.                D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 31: Câu nói nào nói về sự keo kiệt, bủn xỉn ?
A. Vắt cổ chày ra nước.                    B. Vung tay quá trán.
C. Năng nhặt chặt bị                         D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Câu 32: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về tiết kiệm?
A. Năng nhặt chặt bị.                       B. Có công mài sắt có ngày nên kim. 
C. Nhất tự vi sư bán tự vi sư.           D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 33: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?
A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.
C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.
Câu 34: Nhà em trồng luống rau ở ngoài vườn, hằng ngày em thường thấy bố em lấy nước sử dụng trong gia đình để tưới rau trong khi đó trong nhà không có đủ nước sạch để dùng, không lấy nước ngoài ao để tưới rau. Sau khi học xong bài này, em sẽ khuyên bố như thế nào ?
A. Khuyên bố dùng nước ngoài ao để tưới rau, nước trong nhà để dùng cho sinh hoạt gia đình.
B. Không nói gì cả. Vì đó không phải là việc của mình.
C. Em đồng tình với việc làm đó của bố.
D. Em lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố.
Câu 35: Bạn Hoa thường xuyên đi chợ với mẹ, mỗi lần ra chự Hoa đều đòi mẹ mua quần áo mới. Em hãy nhận xét về việc làm của bạn Hoa?
A. Hoa là người không biết thương mẹ và không có tính tiết kiệm.
B. Hoa là người biết thương mẹ và có tính tiết kiệm.
C. Hoa là người không tốt, thiếu hiểu biết.
D. Hoa là người đua đòi, thiếu hiểu biết.

D.  trung thực, thẳng thắn
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1:
Trên đường đi học về, Lan thấy một người lạ mặt chặn đường và nói rằng bố mẹ em nhờ người đó đến đón. Người đó còn nói sẽ đưa Lan đến một nơi an toàn. Trong tình huống này, Lan nên làm gì?
a) Nghe lời người lạ và đi theo họ ngay. S
b) Hỏi kỹ về thông tin bố mẹ và yêu cầu gọi điện cho bố mẹ để xác nhận. Đ
c) Chạy đến nơi đông người và nhờ sự giúp đỡ của người lớn đáng tin cậy. Đ
d) Hét to lên để gây sự chú ý và nhanh chóng chạy đến nơi an toàn. Đ
Câu 2:
Trên đường đi học về, Nam thấy một người đàn ông lạ mặt đi xe máy dừng lại trước mặt cậu và nói:"Bố mẹ cháu nhờ chú đến đón về, lên xe đi chú chở về nhà."
Nam cảm thấy lo lắng vì bố mẹ chưa bao giờ dặn có người đón. Trong tình huống này, Nam nên làm gì?
a) Ngay lập tức leo lên xe vì nghĩ rằng người này là bạn của bố mẹ. S
b) Lịch sự từ chối và nhanh chóng đi đến nơi đông người. Đ
c) Yêu cầu người đàn ông gọi điện cho bố mẹ và xác nhận trước khi đi theo. Đ
d) Hét to lên để gây sự chú ý và chạy nhanh đến nhà người dân gần đó hoặc đồn công an gần nhất. Đ
Phần III. Tự luận
Câu 1: Nghỉ học, N được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng mọi người, N bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên N cố gắng thoát khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang bơi gần đó thấy N gặp nguy hiểm nên gọi cứu hộ trên biển và N được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền.
a/ N đã gặp phải tình huống nguy hiểm gì trong trường hợp trên?
b/ Nếu em là N, trong tình huống trên em sẽ làm như thế nào? 
Câu 2: Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hàng ngày. Nhiều bạn trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại nghĩ rằng, như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.
a/ Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên không? Vì sao? 
b/Từ tấm gương của Liên, Em có Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân mình, em hãy đưa ra một kế hoạch nhỏ của bản thân về việc tiết kiệm thời gian?
Câu 3: Sau khi học xong bài Tiết kiệm, em đã thực hành tiết kiệm như thế nào khi học tập ở trường THCS Việt Hưng?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	a/ N đã gặp phải tình huống nguy hiểm 
- N bị sóng cuốn vào vòng nước xoáy và chưa có cách ứng phó phù hợp.
b/ Nếu là N em sẽ:
Bình tĩnh, thả lỏng người theo dòng nước chảy, khi hết dòng ngược nước, em sẽ bơi song song vào bờ và ra hiệu cho lực lượng cứu trợ đến giúp.
	(1 đ)
(1 đ)

(1,5 đ)

	Câu 2
	a/ Học sinh giải thích được:
- Đồng ý với suy nghĩ và việc làm của Liên.
- Vì bạn đã biết lập kế hoạch để thực hiện các công việc trong ngày, trong tuần. Như vậy sẽ tránh lãng phí thời gian, làm đầy đủ mọi việc mà không bị sót.
b/ Học sinh trả lời:
- Lập thời gian biểu hàng ngày.
- Tự giác thực hiện theo thời gian biểu.
	
(1đ)
(1,5đ)


(1đ)

	Câu 3
	- Tiết kiệm điện:
+ Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. ...
+ Sử dụng thiết bị phát hiện chuyển động để tránh lãng phí điện. ...
+ Sử dụng thiết bị điều chỉnh độ sáng đèn điện. ...
+ Sử dụng công tắc thông minh. ...
+ Tắt điện sau khi ra khỏi lớp học...
- Tiết kiệm thời gian:
+ Lập cho mình thời gian biểu hợp lí và thực hiện theo một cách nghiêm túc.
+ Không dùng thời gian làm những việc không có ích.
- Tiết kiệm nước
+ Khóa các vòi nước khi không sử dụng và khi về nhà
+ Không lãng phí nước khi tắm, giặt..... 
· Tiết kiệm sức lực
+ Tìm ra cách giải bài tập mới nhanh hơn, chính xác hơn
	




